
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Khu đất Dịch Vụ, thôn Cự Đà, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

28/08/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO NỘI 
THẤT NAM VIỆT

0110464244

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(Trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy 
đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước)

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và 
công trình xây dựng khác như: Thang máy, thang cuốn, Cửa 
cuốn, cửa tự động, Dây dẫn chống sét,  Hệ thống hút bụi,…

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: -  Hoạt động xây dựng chuyên biệt sử dụng trong tất 
cả các kết cấu công trình nhưng yêu cầu phải có kỹ năng riêng 
chuyên sâu hoặc phải có thiết bị chuyên môn hóa như: Xây 
dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc, Các công việc về chống 
ẩm và chống thấm nước, Chống ẩm các toà nhà,…

4390

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ QUẢNG CÁO NỘI THẤT NAM VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM VIET MANUFACTURING AND 
TRADING OF INTERIOR ADVERTISING SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0333 908 886
Email: qcntnamviet@gmail.com

Fax:
Website:
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7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

9. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
(Không bao gồm hoạt động báo chí)

9000

10. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

11. Quảng cáo
(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310(Chính)

12. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)

7320

13. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
-Thiết kế đồ họa, biển quảng cáo 
- Hoạt động trang trí nội thất

7410

14. Hoạt động nhiếp ảnh
(Loại trừ hoạt động của phóng viên ảnh)

7420

15. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

16. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

17. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

18. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

19. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

20. In ấn
(Không bao gồm các loại nhà nước cấm)

1811

21. Dịch vụ liên quan đến in 1812

22. Sao chép bản ghi các loại 1820

23. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

24. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

25. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

26. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

27. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

28. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

29. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
(Loại trừ sản xuất huy hiệu và huân chương quân đội bằng kim 
loại)

2599

30. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

31. Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
(trừ xuất bản sách nhạc và bản nhạc)

5920
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8.000.000.000 VNĐ

32. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

33. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

34. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

35. Sản xuất nhạc cụ 3220

36. Sản xuất đồ chơi, trò chơi
(trừ các loại đồ chơi, trò chơi nguy hiểm, có hại tới giáo dục 
nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự an 
toàn xã hội) 

3240

37. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

38. Xây dựng nhà để ở 4101

39. Xây dựng nhà không để ở 4102

40. Xây dựng công trình đường sắt 4211

41. Xây dựng công trình đường bộ 4212

42. Lắp đặt hệ thống điện
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở)

4321

43. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

44. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

45. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 066081000231

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: thôn Khoái Cầu, Xã Thắng Lợi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 16 ngách 164 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TRẦN VĂN NAM Nam
17/01/1981 Kinh Việt Nam

13/03/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       066081000231
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: thôn Khoái Cầu, Xã Thắng Lợi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 16 ngách 164 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN NAM Nam

17/01/1981 Kinh Việt Nam

13/03/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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